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LỜI NÓI ĐẦU 

Ghép da tự thân đã được người Ấn Độ áp dụng trong tạo hình mũi từ 
1000 năm trước công nguyên. Nhưng trong một thời gian dài, kỹ thuật này 
không có chỗ đứng trong phẫu thuật tạo hình. Một phần sự thất bại triền 
miên trên lâm sàng làm nản chí các phẫu thuật viên, mặt khác những kiến 
thức cơ bản về ghép cơ quan chưa được hiểu biết tường tận. Đến cuối thế kỷ 
19, kỹ thuật ghép da mỏng tự thân mới được phát minh. Từ đó đến nay, một 
loạt kỹ thuật ghép da tự thân được ứng dụng và trở thành thường qui trong 
Phẫu thuật Tạo hình. Có thể nói cho đến hiện nay, ghép da tự thân vẫn là 
một trong những công cụ quan trọng trong kho tàng kỹ thuật của các phẫu 
thuật viên Phẫu thuật Tạo hình. Rải rác trong một số sách giáo khoa của các 
chuyên ngành Ngoại tổng quát, Chấn thương Chỉnh hình, Bỏng, Phẫu thuật 
Tạo hình... chúng ta có thể tìm thấy những bài giảng ngắn gọn về kỹ thuật 
ghép da tự thân. Những thông tin và kiến thức hiện có về ghép da chưa 
tương xứng với một kỹ thuật đầu tay của các Phẫu thuật viên. Từ yêu cầu 
thực tiễn của nhiều chuyên khoa khác nhau, từ nhu cầu cần có tài liệu tham 
khảo cho các bác sĩ thuộc chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình hiện nay, Bộ 
môn Phẫu thuật Tạo hình giới thiệu tập sách chuyên khảo về ghép da. Tập 
sách này là tài liệu học tập chính thức cho các bác sĩ sau đại học chuyên 
ngành Phẫu thuật Tạo hình. 

Trong quá trình biên soạn sách, Ban Biên soạn cũng đã nhận được 
nhiều đóng góp quý báu từ các chuyên gia Phẫu thuật Tạo hình cũng như 
các phẫu thuật viên quan tâm đến kỹ thuật ghép da. Tập sách này chắc chắn 
không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức, rất mong bạn 
đọc quan tâm và góp ý để cuốn sách này được hoàn chỉnh. 
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 10 Chương 1

1.1. GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI RA ĐỜI KỸ THUẬT GHÉP DA 

Trong phẫu thuật tạo hình, ghép da được phát minh và áp dụng trên 
lâm sàng muộn hơn rất nhiều so với vạt tổ chức. Có nhiều lý do để kỹ 
thuật này chậm trở thành hiện thực, một mặt do các phẫu thuật viên khó 
chấp nhận việc tách bỏ hoàn toàn một mảnh da khỏi cơ thể, điều đó có 
nghĩa là cắt đứt nguồn cung cấp máu cho mảnh da đó, mặt khác cũng do sự 
hiểu biết hạn chế về điều kiện sống sót và bản chất quá trình nhận mảnh da 
ghép sau khi bị tách khỏi cơ thể. Có một vài nỗ lực ghép lại các bộ phận bị 
cắt rời đã được thực hiện, nhưng kết quả thất bại đã khiến các phẫu thuật 
viên nhụt chí trong việc sử dụng các dạng mảnh ghép da tự do. Nhưng một 
thời gian dài, các giai thoại về việc ghép lại những phần cơ thể đứt rời 
được ghi nhận trong y văn. Ở thế kỷ 14, Bác sĩ Guido Lanfranchi ở Milan 
đã kể lại trong Cyrurgia Parvathe câu chuyện về một người đàn ông bị đứt 
rời mũi và cách ông đã cấy lại thành công phần đứt rời này. Người ta nhận 
định rằng có thể phần đứt rời này chỉ là một mẩu da của mũi và sự sống 
của mảnh ghép này thực chất là sự sống còn của một mảnh ghép phức hợp 
tự do bất kỳ khác. Một ghi nhận tương tự đã được Leonardo Fioravanti mô 
tả với trường hợp một người lính Tây Ban Nha được cấy ghép lại đỉnh mũi 
bị đứt rời vào năm 1570. 

Mãi đến thế kỷ 17, các phẫu thuật viên mới bắt đầu nghiên cứu một 
cách hệ thống quá trình lấy và ghép lại một mẩu da trên súc vật. Năm 1663, 
Walter Charleton (1620-1707) đã thực hiện việc cắt mảnh da của một con 
chó và khâu trở lại vị trí cũ. Tuy nhiên, sau đó mẩu da này đã không thể 
sống được và tác giả cũng không thể làm lại thí nghiệm trên con chó này vì 
sau đó nó đã chạy mất. Điều này cũng được ghi nhận trong báo cáo hàng 
tuần của Hội Hoàng gia vào ngày 25 tháng 5 năm 1664. Nhiều ghi chép sau 
đó cũng mô tả một cách lẻ tẻ các thử nghiệm với những kết quả mơ hồ 
không thể chứng minh cho việc kỹ thuật ghép da tự do trên thực nghiệm đã 
được thực hiện thành công. 

 




